ĐẶC TẢ CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG TOÁN 10 – HK1
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	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Tập hợp
	1.1. Tập hợp và các phép toán tập hợp
	Nhận biết
+ Xác định giao, hợp, hiệu và phần bù của hai tập hợp cho dưới dạng liệt kê.
+ Xác định các phần tử của một tập hợp được cho dưới dạng nêu tính đặc trưng.
	
	
	
	

	
	
	1.2.  Các tập hợp số

	Nhận biết   

+ Xác định giao, hợp, hiệu và phần bù của hai tập hợp cho dưới dạng khoảng, nửa khoảng, đoạn.

+ Biểu diễn một tập hợp lên trục số.
+ Sử dụng kí hiệu khoảng, nửa khoảng để viết lại một tập hợp.

+ Bài toán về: Hình vẽ sau đây phần không bị gạch minh họa cho một tập con của tập số thực. Hỏi tập đó là tập nào?

+ Từ các khoảng nửa khoảng, đoạn yêu cầu viết dưới dạng tập hợp. Ví dụ: 
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	Hàm số bậc hai
	2.1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P)
	Thông hiểu:  Khảo sát và vẽ đồ thị 
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	Phương trình qui về bậc nhất, bậc hai

	3.1.  Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
	Nhận biết

+ Phương trình dạng 
[image: image4.wmf]AB
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 với bậc của A và B không vượt quá 2.

+ Phương trình dạng 
[image: image5.wmf]AB
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 với B là số.

Thông hiểu

+ 
[image: image6.wmf]AB

=

 (có biến đổi, chuyển vế đưa về dạng này)

+ 
[image: image7.wmf]AB

=

 với B bậc nhất.

Vận dụng

+ Tìm m để pt 
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 có nghiệm. VD: 
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+ Giải phương trình có nhiều trị tuyệt đối (2 hoặc 3 trị).

+ Tìm m để pt có bao nhiêu nghiệm cho trước. VD: Tìm m để pt 
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 có 4 nghiệm phân biệt.

Vận dụng cao

+ Tìm m để pt có số nghiệm cho trước. 

VD: Tìm m để pt  
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 có bốn nghiệm phân biệt.
	
	
	
	

	
	
	3.2. Phương trình chứa căn
	Nhận biết   

+ 
[image: image12.wmf]AB

=

 (A hoặc B bậc nhất)
+ 
[image: image13.wmf]AB

=

 (B là số)
Thông hiểu   

+ 
[image: image14.wmf]AB

=

 (A hoặc B bậc nhất, có biến đổi chuyển vế)
+ 
[image: image15.wmf]AB
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 (B bậc nhất, A bậc nhất hoặc bậc hai)
+ Pt dạng tích: 
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Vận dụng 

+ Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ.
+ Tìm tham số m để phương trình 
[image: image17.wmf]AB

=

 có nghiệm, vô nghiệm 
+ Phương trình chứa nhiều dấu căn (trừ dạng 
[image: image18.wmf]AB
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)
+ Tìm tham số m thỏa điều kiện cho trước. 

VD: Tìm tham số m để phương trình 
[image: image19.wmf]AB
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 có nghiệm, vô nghiệm,…
Vận dụng cao

+ Tìm tham số m thỏa điều kiện cho trước. 

+ Giải phương trình tích (có biến đổi đưa về dạng tích A.B=0)
VD: Giải pt 
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	3.3. Vi-ét
	Nhận biết

+ Tính S, P.
+ Cho trước 1 nghiệm, tính nghiệm còn lại.
+ Tìm m để pt có 2 nghiệm trái dấu (a là số, c bậc nhất theo m)

Thông hiểu

+ Tính tổng bình phương các nghiệm
+ Tìm m (2 nghiệm phân biệt dương, âm; thỏa biểu thức nghiệm đối xứng,….) a là số.
Vận dụng
+ Tìm m thỏa điều kiện cho trước (Đặt ẩn phụ và sử dụng Vi-ét; pt có 2; pt có 2 nghiệm âm (dương) phân biệt với a chứa tham số; 2 nghiệm trái dấu (a và c chứa tham số), Vi -ét không đối xứng,…)
VD1: Tìm m để pt 
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 có 4 nghiệm phân biệt.

VD2. Tìm tất cả các giá trị của 
[image: image22.wmf]m

 để phương trình 
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 có hai nghiệm trái dấu
Vận dụng cao

+ Tìm m để pt thỏa điều kiện cho trước (2 nghiệm là độ dài 2 cạnh của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 2,….)
	
	
	
	

	
	
	3.4 Phương trình chứa ẩn ở mẫu

	Nhận biết
+ Mẫu là bậc nhất, biến đổi và quy đồng đơn giản.
Thông hiểu

+ Pt có 2 mẫu (trong đó 1 mẫu bậc 2 chứa nhân tử là mẫu còn lại) hoặc 3 mẫu (trong đó 1 mẫu là bậc 2 và bằng tích 2 mẫu còn lại).
Vận dụng: 
+ Giải phương trình có đặt ẩn phụ rồi đưa về pt chứa ẩn ở mẫu.

+ Phương trình kết hợp chứa căn kết hợp ẩn ở mẫu

VD: 
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Vận dụng cao

Kết hợp bài toán thực tế

VD: Một xe hơi khởi hành từ Krông Năng đi đến Nha Trang cách nhau 
[image: image25.wmf]175

 km. Khi về xe tăng vận tốc trung bình hơn vận tốc trung bình lúc đi là 
[image: image26.wmf]20

 km/giờ. Biết rằng thời gian dùng để đi và về là 
[image: image27.wmf]6

 giờ. Tính vận tốc trung bình lúc đi.
	
	
	
	

	
	
	3.5 Giải và biệ luận pt

	Nhận biết   

+ Các bài toán giải và biện luận pt bậc nhất 
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(a và b là bậc 1 chứa m), pt bậc hai 
[image: image29.wmf]2

0

++=

axbxc

( cho đúng dạng, Delta bậc nhất)
Thông hiểu   

+ 
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 (với a và b chưa phân tích thành nhân tử)
+ Tìm m để pt bậc 2 có nghiệm, vô nghiệm, 2 nghiệm phân biệt (a là số).
Vận dụng: Các bài toán về tìm m
+ Tìm m để pt 
[image: image31.wmf]=
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 có nghiệm, vô nghiệm, nghiệm duy nhất, nghiẹm tùy ý.
+ Tìm m để pt bậc 2 theo t có bao nhiêu nghiệm (t là đặt ẩn phụ)
+ Tìm m để pt bậc 2 có nghiệm, vô nghiệm, 2 nghiệm phân biệt (a chứa tham số).
Vận dụng cao: Các bài toán về m kết hợp pt chứa căn, trị tuyệt đối, nghiệm thuộc đoạn, ….
VD1: Cho phương trình 
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. Tìm m để phương trình có một nghiệm duy nhất

VD2:Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình
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  có đúng hai nghiệm thuộc đoạn 
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	Hệ trục tọa độ
	
	Nhận biết:

· Tính tọa độ trung điểm đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác.
· Tính tọa độ vectơ khi biết tọa độ 2 điểm.

· Tính 
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· Chứng minh sự cùng phương hay không cùng phương của 2 vectơ.
Thông hiểu:

· Biết I là trung điểm AB, cho tọa độ I và A, tính tọa độ B.

· Biết G là trong tâm tam giác ABC, cho tọa độ G, A, B. Tính tọa độ C.

· Tìm tọa độ 1 điểm thỏa điều kiện cho trước (đỉnh thứ 4 hình bình hành, đẳng thức vectơ,…)
· Tính 
[image: image36.wmf]akb

±

r

r


· Chứng minh 3 điểm không thẳng hàng.

Vận dụng:

· Phân tích 1 vectơ qua 2 vectơ không cùng phương (dùng tọa độ)

· Tìm m để A, B, C thẳng hàng.

· Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox hoặc Oy thỏa mãn điều kiện cho trước (Đỉnh thứ 4 của hình thang; A, M, B thẳng hàng,…)
· Tìm tọa độ giao điểm 2 đường thẳng.

Vận dụng cao: Bài toán tìm m
· Tìm M thuộc một đường thẳng để tổng khoảng cách đến 2 điểm cố định là nhỏ nhất.
· Các bài toán về diện tích nhỏ nhất,….
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	  Tích vô hướng của 2 vectơ
	
	Nhận biết:

· Nhận biết được tích vô hướng của hai vecto khi cho trước tọa độ phẳng của mỗi vecto

· Các câu hỏi liên quan lý thuyết

Thông hiểu:

· Hiểu được tích vô hướng của hai vecto khi cho trước tọa độ phẳng của các điểm là đầu mút của các vecto đó

· Hiểu được modul của vecto khi cho trước tọa độ phẳng của các điểm là đầu mút của các vecto đó

· Tính giá trị cos của một góc trong tam giác khi biết tọa độ 3 đỉnh

· Tính khoảng cách

Vận dụng:

· Xác định hình dạng của tam giác, tứ giác khi biết tọa độ các đỉnh

· Tìm điểm đặc biệt trong tam giác như trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp…

· Xác định tọa độ chân đường vuông góc

· Tính chu vi, diện tích của 1 hình

· Tính góc của một tam giác khi biết độ dài 3 cạnh.

· Chứng minh 2 đường thẳng vuông góc

Vận dụng cao:

· Tập hợp điểm – cực trị

· Chứng minh 2 đường thẳng vuông góc
·    Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong hình học
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